[bookmark: _Hlk59015097]Tuần : 16 (Từ ngày  21/12/2020  đến  25/12/2020)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21/12
	1
	46
	HĐTN 
	1A
	SHDC: An toàn cho nụ cười trẻ thơ
	

	
	2
	181
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 71: ươc ươt (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	182
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 71: ươc ươt (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	46
	Toán
	1A
	Bài 15: Vị trí định hướng trong không gian
 ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
22/12
	1
	183
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 71: ươc ươt (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	184
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 71: ươc ươt (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	47
	Toán
	1A
	Bài 15: Vị trí định hướng trong không gian 
( tiết 2 )
	Máy chiếu 

	
	4
	31
	GDTC
	1A
	Vận động của chân (tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
23/12
	1
	185
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 73: ươn ương (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	186
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 73: ươn ương (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	32
	GDTC
	1A
	 Vận động của chân (tiết 4)
	

	
	4
	31
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
24/12
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	187
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 74: oa oe (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	188
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 74: oa oe (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	47
	HĐTN
	1A
	Bài 10: Sử dụng an toàn đồ dùng trong gia đình
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
25/12
	1
	189
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Máy chiếu
Bảng chữ cái 

	
	2
	190
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện  (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	48
	Toán
	
	Bài 16: Luyện tập chung
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ tranh phong cảnh

	

	
	5
	
	
	
	

	




Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21/12
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	16
	Âm nhạc
	1A
	Ôn tập và đánh giá cuối học kỳ I
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
22/12
	1
	191
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Hình lập phương, hình hộp chữ nhật
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Vận động phụ họa cho bài hát : inh lả ơi
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
23/12
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 16)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	16
	Mĩ thuật
	1A
	Màu cơ bản trong mĩ thuật(tiết 3)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
24/12
	1
	16
	Đạo đức
	1A
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp
	Máy chiếu

	
	2
	32
	TNXH
	1A
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 16)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
25/12
	1
	192
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Vị trí định hướng trong không gian
	Máy chiếu

	
	3
	48
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 17  tháng  12 năm 2020
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh



